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1 Vật lý 4 0714001616 60 1 Tự luận 90' 3 06/04/2021 07 H 30 H1.2 - 02 

2 Vật lý 4 0714001616 32 2 Tự luận 90' 3 06/04/2021 07 H 30

3 Điện tử cơ bản (KML; VSL) 071400166004 4 Trắc nghiệm 60' 3 06/04/2021 07 H 30

4 Cung cấp điện (ĐCN) 0714001676 5 Tự luận 90' 3 06/04/2021 10 H 00

5 Cung cấp điện (ĐĐT) 0714001686 13 Tự luận 90' 3 06/04/2021 10 H 00

6 Kỹ thuật Cơ điện tử (CĐT) 0714001872 6 Tự luận 90' 3 06/04/2021 10 H 00

7 Kế toán doanh nghiệp 2 (KTD) 0714001736 11 Tự luận 90' 3 06/04/2021 10 H 00

8 Máy cắt kim loại (CKC) 0714001652 1 Tự luận 90' 3 06/04/2021 10 H 00

9 Sửa chữa máy tính (CMT) 0714001763 1 Tự luận 90' 3 06/04/2021 10 H 00

10 Quản trị Tài chính doanh nghiệp (QTD) 071400172403 7 Tự luận 90' 3 06/04/2021 10 H 00

11 Kết cấu bê tông - cốt thép (KXD) 071400238102 4 Tự luận 90' 3 06/04/2021 10 H 00

12 Nguyên lý cắt kim loại (CCK) 0714001647 2 Trắc nghiệm 60' 3 06/04/2021 10 H 00

13 Anh văn chuyên ngành (KML, VSL) 0714001658 22 Trắc nghiệm 60' 3 06/04/2021 10 H 00

14 Tiếng Anh Kinh doanh (NNA) 0714001704 12 Trắc nghiệm 60' 3 06/04/2021 10 H 00

15 Kế toán doanh nghiệp (TCD) 071400190002 1 Trắc nghiệm 60' 3 06/04/2021 10 H 00

16 Dung sai - Kỹ thuật đo (CNÔ) 0714001624 13 Trắc nghiệm 60' 3 06/04/2021 10 H 00

1 Điện tử cơ bản (ĐCN) 0714001670 9 Tự luận 90' 4 07/04/2021 07 H 30

2 Lập trình PLC (ĐĐT) 0714001674 4 Tự luận 90' 4 07/04/2021 07 H 30

3 Kỹ thuật thủy lực - khí nén (CĐT) 0714001873 3 Tự luận 90' 4 07/04/2021 07 H 30

4 Công nghệ chế tạo máy (CCK) 0714001648 2 Trắc nghiệm 60' 4 07/04/2021 07 H 30

5 Nguyên lý - Chi tiết máy (CNÔ) 0714001625 4 Tự luận 90' 4 07/04/2021 07 H 30

6 Bơm - Quạt - Máy nén (VSL) 0714001659 6 Tự luận 90' 4 07/04/2021 07 H 30

7 Lập và thẩm định dự án đầu tư (TCD) 0714002110 1 Tự luận 90' 4 07/04/2021 07 H 30

8 Anh văn 071400119729 53 Trắc nghiệm 60' 4 07/04/2021 10 H 00 

9 Tiếng Anh Thư điện tử (NNA) 071400170604 2 Trắc nghiệm 60' 4 07/04/2021 10 H 00 

1 Toán 5 0714001617 42 1 Tự luận 90' 5 08/04/2021 07 H 30 C2.1 - 03

2 Toán 5 0714001617 42 2 Tự luận 90' 5 08/04/2021 07 H 30 C2.1 - 04

3 Toán 5 0714001617 42 3 Tự luận 90' 5 08/04/2021 07 H 30 C3.1 - 02

4 Toán 5 0714001617 42 4 Tự luận 90' 5 08/04/2021 07 H 30 C3.1 - 03

5 Toán 5 0714001617 42 5 Tự luận 90' 5 08/04/2021 07 H 30 C3.1 - 04

6 Hóa học 3 0714001615 50 1 Tự luận 90' 5 08/04/2021 10 H 00 C2.1 - 03

7 Hóa học 3 0714001615 50 2 Tự luận 90' 5 08/04/2021 10 H 00 C2.1 - 04

8 Hóa học 3 0714001615 50 3 Tự luận 90' 5 08/04/2021 10 H 00 C3.1 - 02

9 Hóa học 3 0714001615 50 4 Tự luận 90' 5 08/04/2021 10 H 00 C3.1 - 03

10 Hóa học 3 0714001615 54 5 Tự luận 90' 5 08/04/2021 10 H 00 C3.1 - 04

Khoa Cơ Khí

Lập trình CNC (CCK; CKC) 0714001639 16 Thi trên máy tính 120' 4 07/04/2021 13 H 00 D2.1 - 01

Khoa May Thời Trang

Tin học ứng dụng ngành may (CNM) 0714001716 2 Thi trên máy tính 90' 6 09/04/2021 10 H 00 G1.2 - 11

Khoa Công Nghệ Thông Tin

1 An toàn hệ thống mạng máy tính (QTM) 0714001755 1 Thi trên máy tính 90' 2 05/04/2021 13 H 00 F1.2-04

2 Bảo mật hệ thống thông tin (ANM; QTM) 0714001752 5 Thi trên máy tính 90' 2 05/04/2021 13 H 00 F1.2-04

3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CMT) 0714001741 4 Thi trên máy tính 90' 2 05/04/2021 13 H 00 F1.2-04

4 Lập trình PHP (THU) 0714001748 3 Thi trên máy tính 120' 2 05/04/2021 13 H 00 F1.2-04

5 Lập trình Windows (LTM) 0714001772 8 Thi trên máy tính 120' 2 05/04/2021 13 H 00 F1.2-04

6 Lập trình Windows (TKW) 0714001770 11 Thi trên máy tính 120' 2 05/04/2021 13 H 00 F1.2-04

7 Lập trình quản lý (THU) 0714001772 2 Thi trên máy tính 120' 3 06/04/2021 13 H 00 F1.2-04

8 Thiết bị mạng (ANM; QTM) 0714001753 3 Thi trên máy tính 90' 3 06/04/2021 13 H 00 F1.2-04

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP - KHÓA 2018 (T4)
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHÕNG KHẢO THÍ VÀ 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

F2.1 - 03

C3.1 - 03

C3.1 - 03

H1.2 - 02 

F2.1 - 03



9 Thiết kế Web (LTM) 0714001744 4 Thi trên máy tính 120' 3 06/04/2021 13 H 00 F1.2-04

10 Thiết kế Web (THU; TKW) 0714001771 10 Thi trên máy tính 120' 3 06/04/2021 13 H 00 F1.2-04

Các môn Tiểu luận

3 Chế bản với Indesign (TKĐ) 0714001892 2

4 Quay phim - chụp ảnh KTS (TKĐ) 0714001886 4

SV liên hệ GVBM để biết thời gian

 nộp bài tiểu luận


